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Chức năng nổi và nhấp nháy (Float'n Flash) (mặt trước/sau)

Đọc mã QR này
để xem phim!

Liên lạc VHF công 
 suất 6 Watt với
  Float'n Flash và
   12 giờ hoạt động

Easy-to-Grip Design
Các phím bấm lớn 
Easy-to-Grip Design

Công suất RF đầu ra 6W

Công suất âm đầu ra 700mW

Chức năng Float'n Flash 
Máy vô tuyến nổi trong nước có đèn LED nhấp nháy giúp bạn dễ dàng lấy nó lên.

* TX: RX: Standby = 5 : 5 : 90.* TX: RX: Standby = 5 : 5 : 90.

Chức năng lịch sử kênh
Lưu 5 kênh cuối cùng 
Được dùng để dễ dàng gọi lại

Thời gian hoạt động 
dài, lớn hơn 12 giờ
(với BP-296)

MÁY THU PHÁT HÀNG HẢI VHF
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MÁY THU
Độ nhạy (ở 12 dB SINAD) 0.25 μV điển hình
Độ nhạy (ngưỡng) triệt rào 0.25 μV điển hình

Độ lựa chọn kênh lân cận 70 dB điển hình

Đáp ứng giả 70 dB điển hình

Xuyên điều chế 70 dB điển hình

Tiếng ồn và tạp âm 40 dB

Công suất âm đầu 
ra (ở độ méo 10%)

0.7 W điển hình (tải 8 Ω)Loa trong

Loa ngoài 0.3 W điển hình (tải 4 Ω)

MÁY THU PHÁT VHF HÀNG HẢI

BC-217SA/SE*2

BỘ SẠC PIN

BP-296

THỎI PIN

BP-297*1

ĐẾ PIN

CÁC TUỲ CHỌN Một số tuỳ chọn có thể không sẵn có ở một số quốc gia. Hãy liên hệ nhân viên bán hàng để biết thông tin.

VÀ HƠN NỮA
CHUNG
Dải tần số           TX

RX
156.025–157.425 MHz
156.050–163.275 MHz

Các nhóm kênh có thể dùng Các kênh INT, USA, CAN, WX

Kiểu phát xạ 16K0G3E
Dòng dẫn (ở 3.7 V DC) TX
(đầu ra 6.0 W/1.0 W)   RX

  (Âm thanh lớn nhất loa trong/loa ngoài)
2.75 A/1.0 A
0.4 A/0.2 A

Dải nhiệt độ làm việc –20˚C đến +60˚C, –4˚F đến +140˚F

Trở kháng an-ten 50 Ω

Kích thước (W×H×D) 
(không gồm các đầu chiếu xạ)

59.7 × 140.5 × 38.7 mm,
2.4 × 5.5 × 1.5 in 

Khối lượng (xấp xỷ)
293 g, 10.3 oz
 (có BP-296, an-ten và kẹp thắt lưng)

MÁY PHÁT
Công suất đầu ra (Cao/Thấp) 6 W/1 W
Độ lệch tần số lớn nhất ±5 kHz
Độ ổn định tần số ±10 ppm
Phát xạ giả –68 dBc điển hình

CÁC THÔNG SỐ KỸ THUẬT

Các phụ kiện đượ cung cấp:
• Thỏi pin BP-296  • Bộ sạc để bàn BC-235 
• Bộ đổi nguồn AC BC-217SA/SE*  • An-ten FA-SC59V
• Kẹp thắt lưng MB-133 • Dây đeo tay

* Có thể khác hoặc không được cung cấp, tuỳ theo phiên bản máy thu phát.

Các áp dụng thông số và & tiêu chuẩn IP Quân đội Mỹ.  

Tiêu chuẩn
MIL-810 G
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Các tiêu chuẩn bảo vệ chống thâm nhập

Nước IP57 bảo vệ chống bụi và chống nước (độ sâu 
1 m nước trong 30 phút)

Nhãn “3D GENUINE Icom label” được gắn phía sau khung máy bên dưới viên pin. (Tháo viên pin) Kiểm 
tra trang Icom website để biết thông tin:
http://www.icom.co.jp/world/genuine-info/

*1) Máy IC-M37 ngập nước khi được sử dụng với hầu hết các nhãn hiệu pin AAA phổ thông. Khối lượng pin thay đổi theo nhà sản xuất. Hãy kiểm tra IC-M37 
của bạn để biết khả năng nổi ở vùng nước nông khi sử dụng các pin AAA. *2) Có thể khác hoặc không được cung cấp, tuỳ theo phiên bản máy thu phát. 

Icom, Icom Inc. và logo Icom là các nhãn hiệu đã đăng ký của Icom Incorporated (Nhật Bản) tại Nhật Bản, Hoa Kỳ, Vương quốc Anh, Đức, Pháp, Tây Ban Nha, Nga, Úc, New Zealand và / hoặc các 
quốc gia khác. AQUAQUAKE là thương hiệu của Icom Incorporated. Mã QR là nhãn hiệu đã đăng ký của DENSO WAVE INCORPORATED tại Nhật Bản và các quốc gia khác. Tất cả các sản phẩm 
hoặc nhãn hiệu khác đều là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của chủ sở hữu tương ứng. 

Pin sạc Li-ion 3.6 V
2350 mAh (typ.), 2200 mAh (min.).

HM-213

LOA KÈM MIC

Bảo vệ chống bụi và chống nước IP57. 
Ngập trong nước cùng với máy vô tuyến.

AN-TEN

FA-SC59V
Giống như được cung cấp.

Dùng cho các viên pin alkaline
AAA (LR03)×3 . Công suất ra: 1 W.

Bộ sạc để bàn. Giống như 
được cung cấp. 

MB-133

KẸP THẮT LƯNG

Giống như được cung cấp.

Các phép đo được thực hiện phù hợp với TIA/EIA-603. 
Tất cả các thông số kỹ thuật đã nêu có thể thay đổi mà không 
cần hoặc có nghĩa vụ thông báo. 

Cũng thoả mãn các tiêu chuẩn MIL-STD-810-C, -D, -E và -F. 

Bảo vệ chống bụi và chống nước IP57 (độ sâu 1 m nước trong 30 phút)

Chức năng báo động yếu pin

Chức năng Voice Loud (âm thoại lớn) và Mute (tắt tiếng) cho phép tạm thời tăng âm lượng tối đa/tắt tiếng.

Chức năng AquaQuake™ ngăn việc suy giảm âm lượng do loa bị đọng nước

Các chức năng giám sát kép và giám sát 3 cấp

Chức năng kênh yêu thích

Truy cập tức thì tới kên 16 và kênh Call

Người dùng được cung cấp pin BP-296 có thể thay thế được

Các kênh thời tiết với chức năng Báo động thời tiết

BC-235
Dùng với BC-235. Giống 
như được cung cấp. 

BỘ ĐỔI NGUỒN AC


